
Lịch trình tuyển sinh và lịch học năm 2026

Học kì
mùa xuân

Học kì
mùa hè

Học kì 
mùa thu
Học kì 

mùa đông

Thời gian học(khóa 10 tuần) 

03. 03. 2026 - 13. 05. 2026

01. 06. 2026 - 11. 08. 2026

01. 09. 2026 - 13. 11. 2026

01. 12. 2026 - 12. 02. 2027

Hạn cuối đăng kí
Nước ngoài: 09. 01. 2026
Trong nước: 16. 02. 2026

Nước ngoài: 10. 04. 2026
Trong nước: 18. 05. 2026

Nước ngoài: 10. 07. 2026
Trong nước: 17. 08. 2026
Nước ngoài: 09. 10. 2026
Trong nước: 16. 11. 2026

Thời khóa biểu : Lớp buối sáng (09:00 - 12:50) /
Lớp buổi chiều (13:30 - 17:20)

Thời gian
Lớp sáng  09:00 - 09:50
Lớp chiều 13:30 - 14:20

Lớp sáng  10:00 - 10:50
Lớp chiều 14:30 - 15:20

Lớp sáng  11:00 - 11:50
Lớp chiều 15:30 - 16:20

Lớp sáng  12:00 - 12:50
Lớp chiều 16:30 - 17:20

Thứ 2

Đọc

Viết

Nói

Nghe

Thứ 3
Tiếng Hàn 
tổng hợp

Tiếng Hàn 
tổng hợp

Nói

Đọc/ Viết

Thứ 5
Tiếng Hàn 
tổng hợp

Tiếng Hàn 
tổng hợp

Nói

Đọc/ Viết

Thứ 4

Đọc

Viết

Nói

Nghe

Thứ 6

Đọc

Viết

Nói

Nghe

VIỆN TIẾNG HÀN VÀ NGÔN NGỮ QUỐC TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC YEUNGNAM
VIỆN TIẾNG HÀN VÀ NGÔN NGỮ QUỐC TẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC YEUNGNAM được thành lập vào năm 2002 với đội
ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm đã có chứng chỉ đào tạo tiếng Hàn cấp 1~ cấp 3 Hiện tại Viện giáo dục tiếng Hàn
đã và đang đào tạo tiếng cho du học sinh nước ngoài trên toàn thế giới. Với thời gian đào tạo 10 tuần/1 học kì,
1 năm chia thành 4 kì đào tạo. Tổng số giờ đào tạo cho một học kỳ 10 tuần là 200 giờ. 

Dịch vụ hỗ trợ học sinh mới nhập học và hỗ trợ ổn định sinh hoạt
Dịch vụ đưa đón: Đối với học sinh đănng kí ở kí túc xá 
- Dịch vụ đón học sinh từ sân bay Kimhae (có phí)

Dịch vụ hỗ trợ ổn định sinh hoạt: Hướng dẫn sử dụng các hệ thống thuộc
khuôn viên trường và hỗ trợ sinh hoạt

Giải đáp thắc mắc
Địa chỉ  
- Gyeongsan Campus   Mã bưu điện) 38541 Yeungnam University Korean and
                                                International Language Institute, 280 Daehak-ro,
                                                Gyeongsan-si, Gyeongsangbuk-do, Republic of  Korea
- Daegu Campus             Mã bưu điện) 42415 Yeungnam University Korean and
                                                International Language Institute, Sahoe-gwan, 170
                                                Hyeonchung-ro, Nam-gu, Daegu, Republic of  Korea.
Tel
- Gyeongsan Campus   +82-53-810-7894(Tiếng Việt)
- Daegu Campus             +82-53-810-8765(Tiếng Anh, Tiếng Trung)
                                                +82-53-810-8764(Tiếng Việt)

E-mail : kli@ynu.ac.kr          Website : ki.yu.ac.kr

Hồ sơ
Đơn xin nhập học (mẫu có sẵn)
Giấy giới thiệu bản thân và bản kế hoạch học tập( tiếng Hàn hoặc tiếng Anh)
Bằng tốt nghiệp cao nhất (trên cấp PTTH) : Bản gốc, bản dịch tiếng Anh công
chứng có dấu xác nhận lãnh sự.
Học bạ : Bản gốc, bản dịch tiếng Anh công chứng có dấu xác nhận lãnh sự.
Photo hộ chiếu
Ảnh chứng minh (3.5 x 4.5) 
Căn cước công dân của học sinh và phụ huynh : Photo bản gốc, bản dịch tiếng
Anh công chứng
Thẻ ngoại kiều (trường hợp đang sinh sống tại Hàn Quốc)
Giấy xác nhận số dư tài khoản ngân hang (thời hạn gửi 6 tháng, từ $8,000 trở lên)
Giấy xác nhận nghề nghiệp, thu nhập của bố mẹ học sinh
(có dấu xác nhận của địa phương) : Bản gốc, bản dịch tiếng Anh công chứng  

Cấp thư mời

Khai giảng

Trình tự xét tuyển

※ Thông tin liên quan đến xin cấp VISA sẽ được hướng dẫn cụ thể riêng

Hồ sơ nhập học
(nộp hồ sơ)

Xét tuyển
(hồ sơ)

Thông báo 
kết quả

Cấp hồ sơ
 xin visa

Nhập cảnh
(vào ký túc)

Hướng dẫn 
nhập học

Học phí và ký túc xá phí

Kí túc xá

Phân loại
Phí tuyển sinh

Học phí

Phí kí túc xá
(Phòng 2 người)

Tiền đặt cọc
Tổng

1 kì học 3 tháng
80.000won

1.300.000won

792.000won

100.000won
2.272.000won

Cơ sở vật chất: phòng bếp chung,
máy giặt, tủ lạnh chung, điều hòa,
mạng không dây, phòng máy tính

chung, phòng tắm riêng...

※ Nội dung chuyển khoản bắt buộc phải là tên hoặc thông tin của học sinh.

Hoàn trả tiền học phí
Thời gian phát sinh xin hoàn tiền

Trước khai giảng
Sau khai giảng

Tiền hoàn
Toàn toàn bộ tiền

Hoàn theo quy định
※ Sau khi hoàn tiền học phí thì Visa du học (D-�) sẽ không còn hiệu lực.

Ưu đãi khi lên chuyên ngành
Sau khi khi hoàn thành khóa học tiếng và lên chuyên ngành tại trường
sẽ được công nhận tín chỉ(tối đa 8 tín chỉ)

Chương trình ngoại khóa
Chương trình mentoring theo từng level (du học sinh cùng quốc gia,
học sinh Hàn Quốc) / Chương trình luyện thi TOPIK / Chương trình trải
nghiệm văn hóa Hàn Quốc mỗi học kì / Chế độ học bổng đa dạng

học bổng cho học sinh
có thành tích xuất sắc A

Giảm 10% học phí

học bổng cho học sinh
có thành tích xuất sắc B

Giảm 5% học phí

học bổng chuyên
cần tốt

Tặng quà kỉ niệm


